PAGE  

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG
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Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 15/2/2023
(Đáp án có 3 trang, gồm 12 câu)


____________________________________________
PART I: - LISTENING COMPREHENSION: )(2.0 pts) 
QUESTION 1 :Listen and look. (1.0 pt)
	1.C
	2.B
	3.A
	4.B


QUESTION 2:Listen and complete the form below. Write NO MORE THAN THREE WORDS /OR A NUMBER (1.0 pt)
	1.94635550       
	2.clark house     
	3.Monday    
	4.a month  / one month / 1 month


PART II: READING COMPREHENSION: (6.0 pts)

QUESTION 3. READING 1: 0,25 × 8 = 2,0

	         1.   True                    
	2.   False                       
	3.   True                    
	4.   True

	5.   False                   
	         6.   False                       
	7.   True                    
	8.   True 


QUESTION 4. READING 2:  0,25 × 8 = 2,0
	1. C
	2. B
	3. A
	4.C

	5. D
	6.D
	7.A
	8.B


QUESTION 5. READING 3:  0,25 × 8 = 2,0
	1.C
	2.A
	3.B
	4.B

	5.D
	6.A
	7.B
	8.A


QUESTION 6: Pick out ONE word that has the underlined syllable pronounced differently from the others in each case:

0.25 X 4 = 1.0
	1.cough
	2.impresses
	3.sugar
	4.occasion


QUESTION 7: Choose the word that has stress on a different syllable. From the rest in the group: (1.0pt)

0.25 X 4 = 1.0

	1.preparation
	talented 
	perfume
	effort


QUESTION 8: Write the verbs in the numbered brackets into its correct tense and form:

0.25 X 8 = 2.0
	1. is going to rain
	5. living

	2. are being followed
	6. be woken

	3. to use
	7. were practicing

	4. am not using
	8. have travelled


QUESTION 9: Fill in each blank in these sentences with the suitable form of the words in brackets:
0.25   x 8 = 2.0

	1.Socialism
	2.Incomparable
	1. Sleeplessness
	2. Industrializing

	3. Inadvisable
	4. Economically
	5. Competition
	8.Ashamed


QUESTION 10: Rewrite these sentences, using the words given in such a way that they remain the same meaning as the original ones:

1.It’s thought that the accident was caused by human error. 

 ->  1. The accident is thought to have been caused by human error.
2.“Who does that suitcase belong to?” the policeman asked us

 ->  The policeman asked us whose suitcase that was.
3. . The furniture was so expensive that I didn’t buy it.

-> The furniture was not cheap enough for me to buy.
4.Collecting dolls from foreign countries is one of Jane's interests.
 ->Jane is interested in collecting dolls from foreign countries


5.Alan regretted asking Mary to lend some money. 

-> Alan wished  She hadn’t borrowed Mary’s some money
Or Alan wished She hadn’t asked Mary to lend some money

6. The trains couldn’t run because of the snow.

-> The snow prevented the trains from running/ The snow stopped the trains 
7.The robbers made the bank manager hand over the money.

-> The bank manager was made to hand over the money by the robbers.
8. She asked John how he liked her new dress.

-> “ How do you like my new dress, John?” said She.
PART IV: WRITING (4.0 pts)

      Question 11 : - Viết đúng thể loại, bố cục hợp lí, rõ ràng phù hợp với yêu cầu của đề bài:     0.25
- Sử dụng ngôn từ đúng văn phong / thể loại, đa dạng về từ vựng và cấu trúc:    0.25
- Nội dung đầy đủ, làm rõ được yêu cầu cầu đề bài :        0.75 
- Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định 10 %:      0.25
- Sử dụng đúng dấu câu, viết đúng chính tả:       0.25
- Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp:    0.25
   Question 12 : Viết đoạn hội thoại nói về việc “ Chúng ta có nên sao chép lối sống của thần tượng hay không?”
Ý tưởng: 1.0điểm:

Phản đối:

-Một nước có bản sắc văn hoá dân tộc của nước đó:một người có cá tính nhân cách, lối sống riêng của người đó.Sao chép lối sống của người khác là không tốt.

-Một số ngôi sao, giải trí ,thần tượng có lối sông xấu xa. Hình thức bên ngoài.Không nên sao chép.
Ủng hộ:

-Đạo đức và lối sống tốt đẹp của các vĩ nhân, danh nhân nên được học tập, Học theo người tốt thì sẽ giảm bớt cái xấu,cái ác.

Kỹ thuật: 1.0 điểm: Viết đoạn văn dưới dạng hội thoại, dài khoảng 15-20 câu trao đổi, câu đối thoại

----------------------------------------------- HẾT ------------------------------------------
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